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Phụ lục II
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU CHO CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHO CỐNG
(Kèm theo Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
1. Chu kỳ bảo dưỡng công trình máy đóng mở
- Bảo dưỡng định kỳ: 02 lần/năm.  

- Bảo dưỡng bổ sung: dầu nhờn 12 lần/năm; mỡ 4 lần/năm.
2. Định mức chi tiết cho mỗi lần bảo dưỡng máy đóng mở


Đơn vị tính: lần

	Mã hiệu
	Loại máy đóng mở
	Vật tư tiêu hao
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Định kỳ
	Bổ sung
	Cả năm

	TL2.01.01
	V0, V1
	Dầu nhờn
	lít
	0,25
	0,02
	0,74

	
	
	Dầu Diezel
	lít
	1,20
	
	2,40

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	0,50
	0,03
	1,12

	
	
	Giẻ lau
	kg
	1,50
	
	3,0

	TL2.01.02
	V10
	Dầu nhờn
	lít
	0,80
	0,10
	2,80

	
	
	Dầu Diezel
	lít
	2,75
	
	5,50

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	1,50
	0,12
	3,48

	
	
	Giẻ lau
	kg
	3,25
	
	6,50

	TL2.01.03
	Tự động 
(BxH) = (1,4x2,5)m
	Dầu nhờn
	lít
	0,45
	0,05
	1,50

	
	
	Dầu Diezel
	lít
	2,25
	
	4,50

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	1,00
	0,08
	2,32

	
	
	Giẻ lau
	kg
	2,25
	
	4,50

	TL2.01.04
	Tự động 
(BxH) = (3,0x3,0)m
	Dầu nhờn
	lít
	1,00
	0,10
	3,20

	
	
	Dầu Diezel
	lít
	3,00
	
	6,00

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	1,60
	0,15
	3,80

	
	
	Giẻ lau
	kg
	3,50
	
	7,00

	TL2.01.05
	Tời quay tay 
	Dầu nhờn
	lít
	0,08
	0,02
	0,40

	
	
	Dầu Diezel
	lít
	2,50
	
	5,00

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	2,25
	0,10
	4,90

	
	
	Giẻ lau
	kg
	2,75
	
	5,50


Ghi chú: 

- Máy đóng mở cửa cống V0 có thông số cơ bản: Sức nâng Q= 300-500kg; Đường kính trục vít (từ Þ30 đến Þ36);

- Máy đóng mở cửa cống V1 có thông số cơ bản: Sức nâng Q= 500-800kg; Đường kính trục vít (từ Þ36 đến Þ45);

- Máy đóng mở cửa cống V10 (gồm: máy đóng mở kiểu vít V10, ổ khóa V10, Vít nâng V10) có sức nâng Q=10.000kg.

- Cửa cống tự động (BxH) = (1,4x2,5)m có máy có lực đóng mở từ 3 đến 5 tấn (V3 đến V5); Cửa cống tự động (BxH) = (3,0x3,0)m có máy có lực đóng mở từ 6 đến 10 tấn (V6 đến V10);

- Tời quay tay áp dụng đối với máy đóng mở kiểu cáp có sức nâng từ 3 đến 5 tấn.
